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DANH MỤC 
Dự án  đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng
-----

 1. Dự án ĐTXD Khu đền thờ Lý Thường Kiệt tại xã Tam Giang, huyện Yên Phong:
- Tên dự án: ĐTXD Khu đền thờ Lý Thường Kiệt tại xã Tam Giang, huyện Yên Phong.
- Nhóm dự án: Nhóm B.
- Loại và cấp công trình: Công trình văn hóa, cấp II.
- Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Yên Phong.
- Địa điểm xây dựng: Tại xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
- Tổng mức đầu tư: 254.307.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tư tỷ, ba trăm linh bảy triệu đồng chẵn).
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn xã hội hóa (huy động từ các nhà tài trợ, hảo tâm…).
- Thời gian thực hiện: 2016 - 2021.
 - Quy mô và nội dung đầu tư: Tổng diện tích khu đất xây dựng Khu Đền thờ Lý Thường Kiệt là khoảng 8,7 ha. Cụm đền thờ là khoảng 1,98 ha; đất xây dựng khu dịch vụ và phụ trợ là khoảng: 0,3 ha. Còn lại là đất công viên cây xanh và giao thông. Các khu chức năng chính gồm: Khu đền thờ Lý Thường Kiệt và các nhà chức năng. Khu nhà phụ trợ và dịch vụ. Công viên cây xanh và hồ cảnh quan. Giao thông và hạ tầng kĩ thuật (bãi đỗ xe, cấp nước, thoát nước, hệ thống điện...).
2. Dự án Đầu tư xây dựng công trình nhà làm việc liên cơ quan huyện Yên Phong:
- Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình nhà làm việc liên cơ quan huyện Yên Phong.
- Nhóm dự án: Nhóm B
- Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp II.
- Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong
- Tổng mức đầu tư: 121.678.723.000 đồng (Một trăm hai mươi mốt tỷ, sáu trăm bảy mươi tám triệu, bảy trăm hai mươi ba nghìn đồng)
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (từ nguồn chi đầu tư XDCB tập trung giai đoạn 2018 - 2020) và các nguồn vốn khác (nếu có);
- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2021
- Quy mô: Đầu tư xây dựng khu nhà làm việc liên cơ quan huyện Yên Phong trên khu đất có diện tích 10.068,7 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 11.000 m2; gồm khối nhà làm việc liên cơ quan 11 tầng, 01 tầng hầm và 01 tầng mái, diện tích xây dựng 853 m2; nhà tiếp công dân 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 100 m2; hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà.
Dự án đang được Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán theo Quyết định số 1986/QĐ-KTNN ngày 02/12/2021;
3. Dự án Đầu tư xây dựng công trình Hội trường trung tâm huyện Yên Phong
- Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình Hội trường trung tâm huyện Yên Phong.
- Nhóm dự án: Nhóm B
- Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp II.
- Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong
- Tổng mức đầu tư: 119.392.864.000 đồng (Một trăm mười chín tỷ, ba trăm chín mươi hai triệu, tám trăm sáu mươi tư nghìn đồng)
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (từ nguồn chi đầu tư xây dựng cơ bản tập tring giai đoạn 2017-2020), giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có);
- Thời gian thực hiện: Năm 2017 ÷ 2020, tiếp đến năm 2022
- Quy mô đầu tư:
- Khối nhà hội trường:
Công trình có diện tích xây dựng khoảng 3.708m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 6.206m2. 
- Các hạng mục phụ trợ khác: Nhà bảo vệ; Cổng, tường rào; hệ thống sân vườn, cây xanh được thiết kế đồng bộ, phù hợp với cảnh quan kiến trúc công trình.
- Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà gồm: San nền; hệ thống thoát nước; hệ thống cấp nước;  hệ thống điện được thiết kế đồng bộ;
- Thiết bị bao gồm: Thiết bị nội thất công trình; máy biến áp, máy phát điện dự phòng; phòng cháy chữa cháy vv...
Dự án đang được Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán theo Quyết định số 1986/QĐ-KTNN ngày 02/12/2021;
4. Dự án ĐTXD trụ sở làm việc Huyện ủy Yên Phong
- Tên dự án: ĐTXD trụ sở làm việc Huyện ủy Yên Phong.
- Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong
- Tổng mức đầu tư: 66.204.456.000 đồng (Sáu mươi sáu tỷ, hai trăm linh bốn triệu, bốn trăm năm mươi sáu nghìn đồng)
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác (nếu có)
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành năm 2016 (theo văn bản số 646/ UBND-XDCB ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
- Quy mô đầu tư: 
+ Nhà làm việc chính cao 3 tầng + 01 tầng trệt; chiều cao tầng trệt 3,0 m, tầng 1 4,2 m, các tầng còn lại 3,6 m; tổng diện tích sàn 4.277 m2. 
+ Các công trình phụ trợ: Nhà bảo vệ một tầng, diện tích xây dựng 12,5 m2; Nhà để xe diện tích 42 m2; Cổng tường rào…
+ Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà gồm: San nền;sân vườn, đường nội bộ, vườn hoa, thảm cỏ tạo cảnh quan môi trường; hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà; Hệ thống cấp nước; Hệ thống thoát nước: 
+ Thiết bị gồm: Thiết bị phòng họp, thiết bị văn phòng,…
- Tình hình quyết toán vốn đầu tư: Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán vốn đầu tư gói thầu số số 2- San nền, cổng, tường rào, nhà bảo vệ và Phần cọc móng, gói thầu số 3- Nhà LV chính và TB liền xây lắp tại các Quyết định số 1326/QĐ- CT ngày 30/09/2010; số 1656/QĐ- UBND ngày 31/12/2013 của  UBND tỉnh Bắc Ninh. Hiện nay, Chủ đầu tư đang lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đối với cả dự án.
- Dự án đã được Kiểm toán nhà nước kiểm toán năm 2015;
5. Dự án ĐTXD cải tạo nâng cấp tuyến đường từ ngã tư Nghĩa trang liệt sỹ xã Văn Môn đi Đông Anh:
- Tên dự án: ĐTXD cải tạo nâng cấp tuyến đường từ ngã tư Nghĩa trang liệt sỹ xã Văn Môn đi Đông Anh.
- Nhóm dự án: Nhóm C
- Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.
- Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong.
- Địa điểm xây dựng: Xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
- Tổng mức đầu tư: 29.377.550.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, ba trăm bảy mươi bảy triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác (nếu có)
- Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022.
- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến dự án: L = 874,3m.
+ Điểm đầu: Xuất phát tại Km 0+00 (lý trình dự án). 
+ Điểm cuối: Kết thúc tại Km 0+874,3 (lý trình dự án) đấu nối với tuyến đường thuộc địa phận huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Hiện nay, Chủ đầu tư đang lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đối với cả dự án.
6. Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Long Châu ra KCN Yên Phong I, tỉnh Bắc Ninh
- Tên dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Long Châu ra KCN Yên Phong I, tỉnh Bắc Ninh.
- Nhóm dự án: Nhóm C
- Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.
- Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong.
- Địa điểm xây dựng: huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
- Tổng mức đầu tư: 37.106.391.000 đồng (Ba mươi bẩy tỷ, một trăm linh sáu  triệu, ba trăm chín mươi mốt nghìn đồng)
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2017 
(UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết quý I/2018 tại văn bản số 4559/UBND-XDCB ngày 25/12/2017).
- Quy mô đầu tư: Xây dựng 3 tuyến đường giao thông, với tổng chiều dài 1.641m, tuyến 1: Dài 841m, tuyến 2 dài 348m, tuyến 3 dài 425m, trên các tuyến gồm các hạng mục nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, hàng rào lưới thép B40, điện chiếu sáng, biển báo an toàn. 
Hiện nay, Chủ đầu tư đang lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đối với cả dự án. Dự án đã được Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư thanh tra năm 2017;
7. Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Ngô Xá – Phù Cầm đoạn qua thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
- Tên dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Ngô Xá – Phù Cầm đoạn qua thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
- Nhóm dự án: Nhóm B
- Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.
- Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong.
- Địa điểm xây dựng: Xã Yên Trung, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong.
- Tổng mức đầu tư: 109.217.121.000 đồng (Một trăm không chín tỷ, hai trăm mười bẩy triệu, một trăm hai mươi mốt nghìn đồng)
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 – 2018. 
- Quy mô đầu tư:
+ Đường giao thông: Tổng chiều dài tuyến: L=6.094,59m.
+ Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng (TCVN 4054-2005) với mặt cắt ngang Bn=9,0m (Trong đó: mặt đường rộng 7,0m, lề đường rộng 2x1,0m). Riêng các đoạn qua khu dân cư thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị (TCXDVN 104: 2007)
- Chủ đầu tư đã lập và trình Sở Tài chính Bắc Ninh thẩm định quyết toán vốn hoàn thành.
- Dự án đã được Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư thanh tra năm 2017; Được Kiểm toán nhà nước kiểm toán năm 2019; Chủ đầu tư đã thực hiện giảm trừ chi phí theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành.
































DANH MỤC 
Dự án đang triển khai thực hiện
-----

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình trường mầm non khu nhà ở Đồng Riệc thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong:
- Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình trường mầm non khu nhà ở Đồng Riệc thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.
- Nhóm dự án: Nhóm C
- Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp II.
- Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.
- Tổng mức đầu tư: 26.981.790.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, chín trăm tám mươi mốt triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng)
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn khác của huyện (nếu có).
- Thời gian thực hiện: Năm 2020 – 2022
- Quy mô đầu tư: Xây dựng trường mầm non thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ quy mô 10 nhóm lớp học, các phòng học chức năng, nhà bếp và khối phòng hành chính quản trị trên khu đất diện tích khoảng 3.260 m2; tổng diện tích xây dựng khoảng 1.253 m2 với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 3.623 m2
- Và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà đồng bộ.
2. Dự án ĐTXD Đường nối từ đê sông Cầu, xã Dũng Liệt, đi Khu công nghiệp Yên Phong 1 mở rộng, huyện Yên Phong
- Tên dự án: ĐTXD Đường nối từ đê sông Cầu, xã Dũng Liệt, đi Khu công nghiệp Yên Phong 1 mở rộng, huyện Yên Phong.
- Nhóm dự án: Nhóm C trọng điểm.
- Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.
- Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong.
- Địa điểm xây dựng: xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong.
- Tổng mức đầu tư: 70.902.524.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ, chín trăm linh hai triệu năm trăm hai mươi tư nghìn đồng chẵn)
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác (nếu có)
- Thời gian thực hiện: Năm 2020 – 2022
- Quy mô dự án: Tổng chiều dài tuyến dự án khoảng: L = 2.450 m.
Dự án đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.
3.  Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 2 (cải tạo, nâng cấp đường phía Tây khu tổ hợp SamSung) và đường nối từ Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng (tuyến số 3) vào ĐT.295 (Cầu Đông Xuyên)
- Tên dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường số 2 (cải tạo, nâng cấp đường phía Tây khu tổ hợp SamSung) và đường nối từ Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng (tuyến số 3) vào ĐT.295 (Cầu Đông Xuyên).
- Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong.
- Địa điểm xây dựng: huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
- Tổng mức đầu tư: 151.857.187.000 đồng (Một trăm năm mươi mốt tỷ, tám trăm năm mươi bảy triệu, một trăm tám mươi bảy nghìn đồng)
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020 – 2024
- Quy mô dự án:
Tổng chiều dài khoảng 1.932km; mặt cắt ngang điển hình rộng Bn=39m (6,0+11,25+4,5+11,25+6,0)m. Cụ thể như sau:
- Tuyến số 2 dài 625m: Mặt đường rộng Bm=11,25m; dải phân cách giữa rộng 0,75m (sử dụng dải phân cách mềm); hè đường bên trái theo hiện trạng. 
- Tuyến số 3 dài 1300m: Mặt cắt ngang nền đường rộng Bn=39m (Mặt đường rộng Bm=2x11,25m; Hè đường rộng 2x6m; Giải phân cách giữa rộng Bgpc=4,5m). 
- Hiện nay, Dự án đang tổ chức thẩm tra hồ sơ thiết kế BCTV và dự toán.
4. Dự án ĐTXD đường TL.277 đoạn từ nút giao TL.277 mới với đường TL.286 đi Đền thờ Lý Thường Kiệt (giai đoạn 1)
- Tên dự án: ĐTXD đường TL.277 đoạn từ nút giao TL.277 mới với đường TL.286 đi Đền thờ Lý Thường Kiệt (giai đoạn 1).
- Nhóm dự án: Nhóm B.
- Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.
- Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong.
- Địa điểm xây dựng: huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
- Tổng mức đầu tư: 91.362.670.000 đồng (Chín mươi mốt triệu, ba trăm sáu mươi hai triệu, sáu trăm bẩy mươi nghìn đồng chẵn)
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 & 2021-2025 và các nguồn hợp pháp khác (nếu có);
- Thời gian thực hiện: Năm 2020 – 2024
- Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến 800m, quy mô mặt cắt ngang đường rộng 33m, lòng đường rộng 2x10,5m, hè rộng 2x5m,  dải phân cách giữa rộng 2m.
 Ngoài ra còn có các hạng mục thoát nước, vỉa hè, cây xanh, hệ thống ống, hào kỹ thuật, điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông.
Hiện nay, dự án đang tiến hành lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
5. Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp TL.295 (đoạn từ vị trí chân cầu vượt nút giao với QL.18 đến đường TL.285B theo quy hoạch), huyện Yên Phong
- Tên dự án: ĐTXD cải tạo, nâng cấp TL.295 (đoạn từ vị trí chân cầu vượt nút giao với QL.18 đến đường TL.285B theo quy hoạch), huyện Yên Phong.
- Nhóm dự án: Nhóm C Trọng điểm.
- Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp II.
- Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong.
- Địa điểm xây dựng: huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
- Tổng mức đầu tư: 79.994.166.000 đồng (Bằng chữ: Bẩy mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, một trăm sáu mươi sáu nghìn đồng)
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 & 2021-2025 và các nguồn hợp pháp khác (nếu có);
- Thời gian thực hiện: Năm 2020 – 2022.
- Quy mô và nội dung đầu tư: 
Tổng chiều dài tuyến khoảng: L=1.500,08m. 
Hiện nay, dự án vẫn đang tiến hành lựa chọn nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

